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	BV
	Bệnh viện

	CSYT
	Cơ sở y tế

	CTN
	Chất thải nhựa

	NB
	Người bệnh

	NCKH
	Nghiên cứu khoa học

	NVYT
	Nhân viên y tế

	NVS
	Nhà vệ sinh

	TCMT
	Tiêu chuẩn môi trường

	VS
	Vệ sinh


1. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ 
Các tiêu chí xanh – sạch – đẹp được ban hành là bộ công cụ để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu có thực hiện các xét nghiệm về y học (sau đây gọi tắt là cơ sở y tế) bao gồm của Nhà nước và của tư nhân trong toàn quốc, tự đánh giá chất lượng môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng cho các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý tiến hành đánh giá chất lượng môi trường theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.

Bộ tiêu chí xanh – sạch – đẹp được chỉnh sửa, bổ sung nâng cao tiêu chí từ Bộ tiêu chí đánh giá xanh – sạch – đẹp ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. MỤC TIÊU CỦA BỘ TIÊU CHÍ

2.1. Mục tiêu chung của Bộ tiêu chí 

Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các cơ sở y tế tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng môi trường nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể của Bộ tiêu chí
2.2.1. Cung cấp công cụ đánh giá thực trạng chất lượng môi trường cơ sở y tế.
2.2.2. Hỗ trợ cho các cơ sở y tế xác định được mức chất lượng môi trường tại thời điểm đánh giá để tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng môi trường.

2.2.3. Định hướng cho cơ sở y tế xác định vấn đề ưu tiên để cải tiến chất lượng môi trường.

2.2.4. Cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho quy hoạch, đầu tư, phát triển cơ sở y tế.

2.2.5. Cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc xếp loại chất lượng, thi đua và khen thưởng.

2.3. Ý nghĩa của Bộ tiêu chí

2.3.1. Là công cụ để cơ quan quản lý hướng dẫn cơ sở y tế triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về khám bệnh, chữa bệnh.
2.3.2. Là căn cứ để cơ sở y tế  triển khai các hoạt động liên quan góp phần cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.

2.3.3. Là công cụ, thước đo để cơ sở y tế tự xác định được vị trí của mình trong hệ thống y tế về bảo vệ môi trường, thông qua việc đánh giá tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, bao gồm tự đánh giá, cơ quan quản lý và tổ chức kiểm định chất lượng độc lập đánh giá.

2.3.4. Góp phần từng bước thay đổi quan điểm của lãnh đạo cơ sở y tế cần hướng đến chăm sóc toàn diện cho người bệnh và phát triển con người. 

2.3.5. Từng bước hội nhập quốc tế.

3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
Trong Bộ tiêu chí này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Xanh – sạch – đẹp

Là toàn bộ các vấn đề về môi trường, cảnh quan liên quan đến người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, năng lực thực hiện chuyên môn kỹ thuật; các yếu tố đầu vào, yếu tố hoạt động và kết quả đầu ra của hoạt động khám, chữa bệnh. 

3.2. Tiêu chí 
Là các yếu tố dùng để đo lường hoặc kiểm tra, giám sát mức độ yêu cầu cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của chất lượng. 
Mỗi tiêu chí là tập hợp danh mục các tiểu mục cần đo lường, giám sát CSYT về việc tuân thủ hoặc không tuân thủ; đáp ứng hoặc không đáp ứng; đạt hoặc không đạt.
3.3. Mức (mức độ đánh giá của tiêu chí) ký hiệu là M
Là các cấp độ chất lượng từ thấp đến cao của một tiêu chí cụ thể, tương tự như các bậc thang. Trong Bộ tiêu chí này, mỗi tiêu chí được chia làm 5 mức độ đánh giá: - 

-  Mức 1 là môi trường chưa đạt

-  Mức 2 đạt ở mức trung bình,

-  Mức 3 đạt ở mức khá

-  Mức 4 đạt ở mức tốt

-  Mức 5 đạt mức rất tốt 

4. CẤU TRÚC BỘ TIÊU CHÍ

Bộ tiêu chí bao gồm 3 nội dung: Xanh; Sạch và Đẹp.

Mỗi nội dung bao gồm các tiêu chí cụ thể như:

+ Nội dung Xanh: 03 tiêu chí

+ Nội dung Sạch:  07 tiêu chí

+ Nội dung Đẹp:    06 tiêu chí

Bộ tiêu chí tiếp tục được bổ sung các tiêu chí khác để bao phủ toàn bộ các hoạt động của CSYT.

a. Danh mục tiêu chí 

	STT
	Nội dung tiêu chí
	Mức đánh giá (từ M1 đến M5)
	Ý kiến góp ý (chỉnh sửa)

	I
	NỘI DUNG XANH

	1.1
	Cây xanh 

	M1
	1. Không có cây xanh trong cơ sở y tế hoặc bố trí chậu cảnh tại hành lang, sảnh chờ, phòng chờ khuôn viên cơ sở y tế
	
	

	M2
	2. Có cây xanh trong cơ sở y tế nhưng không được chăm sóc cắt tỉa thường xuyên hoặc có tình trạng cây úa héo, xơ xác, bãi cỏ, vườn hoa dập nát

	
	

	M3
	3. Có ít nhất 01 cây xanh thân gỗ lâu năm hoặc có bãi cỏ, vườn hoa khuôn viên cơ sở y tế (hoặc có giải pháp trồng các vườn treo, “mảng xanh” trên cơ sở tận dụng tối đa các khoảng trống, sân thượng, mái hiên, … tạo cảnh quan xanh cho cơ sở y tế đối với các cơ sở y tế chỉ có các khối nhà mà không có sân và bãi cỏ).
	
	

	M4
	4. Có công viên hoặc bãi cỏ, vườn hoa chiếm diện tích từ 5% trở lên trên tổng diện tích cơ sở y tế. 
	
	

	M5
	5. Có công viên hoặc bãi cỏ, vườn hoa chiếm diện tích từ 10% trở lên trên tổng diện tích cơ sở y tế hoặc trong khuôn viên cơ sở y tế có trồng ít nhất 5 cây thân gỗ, mỗi cây có tán lá đường kính từ 5m trở lên hoặc thiết kế đồng bộ hài hòa xen kẽ cây cao, cây thấp, cỏ, hoa
	
	

	1.2
	Năng lượng xanh

	M1
	1. Không áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại đơn vị 
	
	

	M2
	2. Có sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện (đèn LED, compact…)
	
	

	M3
	3. Trên 30% thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

4. Có sử dụng 10% năng lượng tự nhiên để đun nước uống, phục vụ sinh hoạt, thắp sáng…
	
	

	M4
	5. Trên 50% thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
6. Sử dụng 20% năng lượng tự nhiên để đun nước uống, phục vụ sinh hoạt, thắp sáng…
	
	

	M5
	5. 100% thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
6. Sử dụng 30% năng lượng tự nhiên để đun nước uống, phục vụ sinh hoạt, thắp sáng…

7. Có các thiết bị cảm ứng tiết kiệm điện, nước
	
	

	1.3
	Mua sắm xanh (thân thiện môi trường)

	M1
	1. Chưa có kế hoạch mua sắm xanh.
	
	

	M2
	2. Có kế hoạch và lộ trình thực hiện theo thời gian.
	
	

	M3
	3. Có chính sách ưu tiên mua sắm sản phẩm thân thiện môi trường


	
	

	M4
	4. Có đưa các tiêu chí thân thiện môi trường vào các tiêu chí để đánh giá thầu


	
	

	M5
	5. Thực hiện mua sắm sản phẩm thân thiện môi trường theo kế hoạch 
	
	

	II
	NỘI DUNG SẠCH 

	2.1
	1. Nước sạch (QCVN 01-1:2018/BYT)

	M1
	1. Không có đủ nước sinh hoạt sử dụng trong cơ sở y tế hoặc có bể chứa nước không sạch, có tạp chất lắng đọng, bị rong rêu phát triển


	M1
	

	M2
	2. Cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt 24/24h và kiểm tra, xét nghiệm  định kỳ nước sử dụng cho sinh hoạt nhưng xét nghiệm chưa đủ thông số và tần xuất (6 tháng/lần đối với các chỉ tiêu A,B và 1 năm /lần đối với các chỉ tiêu C theo QCVN 01-1:2018/BYT
	M2
	

	M3
	3. Kiểm tra, xét nghiệm  định kỳ nước sử dụng cho sinh hoạt đầy đủ thông số và tần xuất và đạt theo quy chuẩn hiện hành (6 tháng/lần đối với các chỉ tiêu A,B và 1 năm /lần đối với các chỉ tiêu C  theo QCVN 01-1:2018/BYT
	M3
	

	M4
	4. 50% các khoa/phòng, hành lang, sảnh chờ… có sẵn nước uống, nước nóng tại vòi 
	M4
	

	M5
	5. 100% các khoa/phòng, hành lang, sảnh chờ… có sẵn nước uống, nước nóng tại vòi hoặc có giải pháp tiết kiệm nước: Vòi cảm ứng, tự động đóng mở.
	M5
	

	2.2
	Nhà vệ sinh

	2.2.1
	Số lượng nhà vệ sinh

	M1
	1. Có tình trạng một tầng nhà không có nhà vệ sinh hoặc một khoa lâm sàng thiếu nhà vệ sinh cho người bệnh và người nhà người bệnh hoặc khu vực khám bệnh thiếu nhà vệ sinh
	
	

	M2
	2. Mỗi khoa lâm sàng, cận lâm sàng, khoa khám bệnh có ít nhất 1 khu vệ sinh. Tỷ số giường bệnh/buồng vệ sinh: có ít nhất 1 buồng vệ sinh cho 30 giường bệnh (tính riêng theo từng khoa lâm sàng). Tỷ số lượt khám/ngày/buồng vệ sinh: có ít nhất 1 buồng cho 150 lượt khám (tính riêng cho khoa khám bệnh); 

Mỗi khoa/phòng/tầng nhà khác có ít nhất 1 buồng vệ sinh/khu vệ sinh cho cơ sở y tế không có giường bệnh 
	
	

	M3
	3. Mỗi khu vệ sinh có ít nhất 2 buồng vệ sinh cho nam và nữ riêng.

Tại các khoa cận lâm sàng bố trí buồng vệ sinh để người bệnh lấy nước tiểu xét nghiệm. Trong buồng vệ sinh có giá để bệnh phẩm và sẵn có nước, xà-phòng rửa tay

Tỷ số giường bệnh/buồng vệ sinh: có ít nhất 1 buồng vệ sinh cho 12 đến 29 giường bệnh (tính riêng theo từng khoa lâm sàng). Tỷ số lượt khám/ngày/buồng vệ sinh: có ít nhất 1 buồng cho 100 lượt khám (tính riêng cho khoa khám bệnh)

Mỗi khoa/phòng/tầng nhà khác có ít nhất 1 buồng vệ sinh/khu vệ sinh cho csyt không có giường bệnh 

	
	

	M4
	4. Mỗi khu vệ sinh có ít nhất 1 buồng vệ sinh cho người khuyết tật.

Tỷ số giường bệnh/buồng vệ sinh: có ít nhất 1 buồng vệ sinh cho 7 đến 11 giường bệnh (tính riêng theo từng khoa lâm sàng). Tỷ số lượt khám/ngày/buồng vệ sinh: có ít nhất 1 buồng cho 50 lượt khám (tính riêng cho khoa khám bệnh).

Mỗi khoa/phòng/tầng nhà khác có ít nhất 1 buồng vệ sinh/khu vệ sinh cho csyt không có giường bệnh 

	
	

	M5
	5. Mỗi khu vệ sinh có ít nhất 1 buồng vệ sinh riêng cho trẻ em.

Mỗi buồng bệnh có buồng vệ sinh riêng khép kín; bảo đảm tỷ số giường bệnh/buồng vệ sinh: có ít nhất một buồng vệ sinh cho 6 giường bệnh. Tỷ số lượt khám/ngày/buồng vệ sinh: có ít nhất 1 buồng cho 20 lượt khám (tính riêng cho khoa khám bệnh) 

Mỗi khoa/phòng có buồng vệ sinh khép kín

	
	

	2.2.2
	Chất lượng nhà vệ sinh
	
	

	M1
	1. Có tình trạng buồng vệ sinh/khu vệ sinh có nước đọng sàn nhà, rác bẩn, mùi khó chịu, hôi thối.
	
	

	M2
	2. 100% buồng vệ sinh/khu vệ sinh sạch sẽ, không có nước đọng, không có côn trùng. Thùng đựng chất thải có nắp
	
	

	M3
	3. 100% buồng vệ sinh/khu vệ sinh có đủ nước rửa tay thường xuyên, có sẵn giấy vệ sinh, có xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn rửa tay, có hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng. có hướng dẫn sử dụng thiết bị vệ sinh


	
	

	M4
	4. 100% khu vệ sinh có gương soi, có móc treo đồ, 


	
	

	M5
	5. Bồn rửa tay trong các buồng vệ sinh  được trang bị vòi cảm ứng tự động mở nước, đóng nước, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. 

6. Toàn bộ các buồng vệ sinh có cánh cửa mở hai chiều hoặc có chuông báo hoặc số điện thoại khẩn cấp khi cần liên lạc hoặc có bồn cầu cảm ứng tự động, tự rửa thông minh.
	
	

	2.2.3
	Tự kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh
	
	

	M1
	1. Không tự kiểm tra, giám sát
	
	

	M2
	2. Có kiểm tra, giám sát thường xuyên
	
	

	M3
	3. Có bản nhật ký các giờ làm vệ sinh theo quy định. 


	
	

	M4
	4. Bản nhật ký được cập nhật đầy đủ các giờ làm vệ sinh theo quy định 


	
	

	M5
	5. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát được đưa vào nội dung thi đua khen thướng hàng năm của đơn vị
	
	

	2.3
	Chất thải rắn

	2.3.1
	Dụng cụ lưu/chứa chất thải y tế

	M1
	1. Trang bị không đủ túi/ thùng lưu chứa chất thải y tế
	
	

	M2
	2. Đảm bảo đủ túi/thùng lưu chứa chất thải y tế
	
	

	M3
	3. Túi/thùng lưu chứa chất thải y tế đầy đủ về số lượng, màu sắc, biểu tượng theo quy định
	
	

	M4
	4. Túi/thùng lưu chứa chất thải y tế không đầy tràn, các thùng đều có nắp đóng, mở thuận tiện và được vệ sinh sạch, khô sau sử dụng
	
	

	M5
	5. Có sáng kiến cải tiến trong sử dụng túi/thùng lưu chứa chất thải đảm bảo đúng quy định
	
	

	2.3.2
	Phân loại chất thải y tế
	
	

	M1
	1. Không thực hiện phân loại chất thải y tế 
	
	

	M2
	2. Có tình trạng phân loại chất thải y tế không đúng theo quy định
	
	

	M3
	3. Tất cả chất thải y tế được phân loại tại nơi phát sinh và ngay tại thời điểm phát sinh, từng loại chất thải y tế được phân loại riêng vào trong túi/thùng theo quy định 
	
	

	4. M4
	5. Có hướng dẫn phân loại chất thải y tế tại các vị trí đặt túi/thùng chất thải y tế, vị trí đặt các túi/thùng thuận tiện, phù hợp cho người sử dụng
	
	

	M5
	6. Tất cả các túi/thùng đựng chất thải y tế đảm bảo chất lượng, đúng quy định và thân thiện với môi trường. 
	
	

	2.3.3
	Thu gom, lưu giữ chất thải y tế
	
	

	M1
	1. Phát hiện thấy cơ sở y tế có hình thức thu gom chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh hoặc có nguy cơ phát tán vi khuẩn, chất thải nguy hại ra môi trường. Hoặc có tình trạng rơi vãi chất thải lây nhiễm trong khuôn viên cơ sở y tế
	
	

	M2
	2. Không đảm bảo tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế theo quy định
	
	

	M3
	3. Đảm bảo tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế theo quy định (Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 01 (một) lần/ngày; Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu giữ tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiểu là 01 (một) lần/tháng).
	
	

	M4
	4. Cơ sở y tế quy định tuyến đường và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế
	
	

	M5
	5. Có phương án, kế hoạch phòng ngừa sự cố tràn đổ chất thải y tế trong quá trình thu gom
	
	

	2.2.4
	Lưu giữ chất thải y tế
	
	

	M1
	1. Không bố trí khu lưu giữ chất thải y tế trong khuôn viên.
	
	

	M2
	2. Khu lưu giữ chất thải y tế được bố trí trong khuôn viên cơ sở y tế, không có đủ dụng cụ lưu giữ theo quy định.
	
	

	M3
	3. Khu lưu giữ chất thải y tế được bố trí trong khuôn viên cơ sở y tế, có đầy đủ dụng cụ lưu giữ và thực hiện lưu giữ theo quy định. Có phân khu riêng biệt cho từng loại chất thải y tế nguy hại, có biển mã chất thải y tế nguy hại
	
	

	M4
	4. Khu lưu giữ chất thải y tế có bố trí khu vực riêng lưu giữ chất thải tái chế theo quy định
	
	

	M5
	5. Có phương án, kế hoạch phòng ngừa sự cố tràn đổ hoặc cháy/nổ hoặc ngập úng chất thải y tế trong quá trình lưu giữ
	
	

	2.2.5
	Vận chuyển chất thải y tế
	
	

	M1
	1. Có tình trạng cơ sở y tế tự vận chuyển hoặc thuê vận chuyển chất thải y tế không đúng quy định.
	
	

	M2
	2. Các túi/ thùng đựng chất thải y tế trên các xe vận chuyển chất thải y tế không đúng theo quy định
	
	

	M3
	3. Cơ sở y tế hoặc đơn vị được thuê vận chuyển chất thải y tế nguy hại có đủ phương tiện chuyên dụng và túi/ thùng chuyên dụng để vận chuyển chất thải y tế
	
	

	M4
	4. Có các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra tràn đổ, cháy, nổ chất thải y tế trong quá trình vận chuyển.
	
	

	M5
	5. Không có sự cố tràn đổ, cháy, nổ chất thải y tế trong quá trình vận chuyển
	
	

	2.2.6
	Xử lý chất thải y tế
	
	

	M1
	1. Có tình trạng chôn lấp, đốt chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường hoặc phát hiện thấy tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí do chất thải rắn của cơ sở y tế gây ra (có mùi hôi thối, ruồi nhặng, chuột, kim loại nặng… xuất phát từ nơi chứa chất thải rắn).
	
	1. 

	M2
	2. Cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế hay mô hình tập trung phải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	
	

	M3
	3. Các chỉ tiêu về xử lý chất thải bảo đảm các quy chuẩn quốc gia về môi trường.
	
	

	M4
	4. Có kế hoạch hoặc phương án sử lý sự cố về vận hành xử lý chất thải y tế
	
	

	M5
	5. Có nghiên cứu hoặc đánh giá về thực trạng xử lý chất thải y tế, trong đó có chỉ ra các nhược điểm cần khắc phục 
	
	

	2.4
	Nước thải y tế (QCVN 28:2010/BTNMT)

	M1
	1. Thiếu hệ thống xử lý chất thải lỏng, nước thải y tế xả thẳng ra môi trường gây ô nhiễm.


	
	

	M2
	2. Thực hiện một số biện pháp lưu giữ các loại dung môi thải, dung dịch hóa chất thải nguy hại theo quy định.
	
	

	M3
	3. Có hệ thống thu gom toàn bộ nước thải y tế về hệ thống xử lý, tách riêng với hệ thống nước mưa. Các chỉ tiêu đầu ra của nước thải đạt quy chuẩn về môi trường (QCVN 28:2010/BTNMT)
	
	

	M4
	4. Có kế hoạch duy trì hệ thống xử lý chất thải lỏng hoạt động ổn định, bảo đảm các chỉ tiêu đầu ra và sẵn sàng các giải pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý chất thải lỏng (nếu có).
	
	

	M5
	5. Chất thải lỏng sau khi xử lý đạt loại A QCVN 28:2010/BTNMT và được cơ sở y tế tái sử dụng cho một số hoạt động như tưới cây, vệ sinh sân, vườn, rửa xe...
	
	

	2.5
	Giảm thiểu chất thải nhựa
	
	

	M1
	1. Đã xây dựng và phê duyệt Kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa nhưng chưa thực hiện hoặc đã ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa nhưng chưa triển khai thực hiện. 
	
	

	M2
	2. 100% khoa /phòng thực hiện phân loại chất thải nhựa để thu gom tái chế, xử lý theo quy định.

3. 50% khoa /phòng không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sinh hoạt thường ngày.

4. Có tài liệu truyền thông về giảm thiểu chất thải nhựa
	
	

	M3
	5. 70% khoa /phòng không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sinh hoạt thường ngày.

6. 70% khoa /phòng không sử dụng bao bì, túi ni lông khó phân hủy để chứa đựng chất thải y tế.

7. 70% khoa /phòng chuyên môn có áp dụng các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa từ hoạt động chuyên môn y tế
	
	

	M4
	8. 90% khoa /phòng không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sinh hoạt thường ngày.

9. 90% khoa /phòng không sử dụng bao bì, túi ni lông khó phân hủy để chứa, đựng chất thải y tế.

10. 90% khoa/phòng chuyên môn áp dụng các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa từ hoạt động chuyên môn y tế.
	
	

	M5
	11. 100% khoa /phòng không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động sinh hoạt thường ngày.

12. 100% khoa /phòng không sử dụng bao bì, túi ni lông khó phân hủy để chứa, đựng chất thải y tế.

13. 100% khoa/phòng chuyên môn có áp dụng các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa từ hoạt động chuyên môn y tế.
14. Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học về giảm thiểu chất thải nhựa đã được nghiệm thu. 
	
	

	2.6
	Vệ sinh môi trường 
	
	

	M1
	1. Có vũng nước hoặc hố nước tù đọng trong khuôn viên cơ sở y tế
	
	

	M2
	2. Khuôn viên được quét dọn sạch sẽ, bố trí thùng/túi đựng chất thải tại sân vườn, các khoa/phòng, khu vực hành lang.
	
	

	M3
	3. Sàn nhà sạch sẽ, không trơn trượt, không đọng nước. Hành lang, cầu thang sạch, không có chất thải rơi vãi
	
	

	M4
	4. Không có tình trạng trần nhà, tường nhà mạng nhện, rêu mốc, bong tróc.
	
	

	M5
	5. Có hệ thống rửa tay, chân từ ngoài khuôn viên vào trong tòa nhà hoặc có sáng kiến, áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật trong vệ sinh làm sạch bề mặt
	
	

	2.7
	Quan trắc môi trường cơ sở y tế
	
	

	M1
	1. Không thực hiện quan trắc môi trường 
	
	

	M2
	2. Có quan trắc nhưng không đúng quy định về tần suất, thông số quan trắc hoặc kết quả quan trắc có trên 3 thông số không đạt TCMT
	
	

	M3
	3. Kết quả quan trắc đạt đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định
	
	

	M4
	4. Áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quan trắc môi trường
	
	

	M5
	5. Có hệ thống quan trắc môi trường tự động, dự báo, cảnh báo sự cố, chất lượng quan trắc môi trường 
	
	

	III
	NỘI DUNG ĐẸP
	
	

	3.1
	Cổng vào, khuôn viên cảnh quan cơ sở y tế
	
	

	M1
	1. Không có biển hiệu cơ sở y tế hoặc biển hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.
	
	

	M2
	2. Không có sơ đồ cơ sở y tế hoặc có nhưng chú thích và chỉ dẫn chưa rõ ràng. 
	
	

	M3
	3. Có bảng hoặc biển dẫn đường từ cổng vào tới nơi tiếp đón cấp cứu và nơi đăng ký khám bình thường. 
	
	

	M4
	4. Có phân luồng, phân chiều đi lại và có cảnh báo.

5. Có bố trí ghế ngồi cố định trong khuôn viên, sân, vườn, vỉa hè…ghế ngồi sạch, đẹp không hoen rỉ, không hỏng gãy…

6. Bảng biển hiệu cơ sở y tế có đầy đủ thông tin: tên cơ sở y tế (tiếng việt, tiếng anh), logo - slogan, địa chỉ, bài trí đẹp, khoa học dễ nhìn
	
	

	M5
	7. Có đài phun nước (hoặc tiểu cảnh hòn non bộ, bể cá); hoặc hồ nước trong khuôn viên cơ sở y tế
	
	

	3.2
	Khu vực gửi xe 
	
	

	M1
	1. Có khu vực để xe cho cán bộ, nhân viên y tế

2. Có khu vực gửi xe cho người bệnh
	
	

	M2
	3. Khu vực gửi xe có mái che, có nội quy và bảng giá trông xe.

4. Có hệ thống hàng rào hoặc hình thức bảo vệ tương ứng.

5. Có hệ thống chiếu sáng đầy đủ.

6. Không có hệ thống phòng chống cháy nổ, cấp nước khẩn cấp cho chữa cháy
	
	

	M3
	7. Các hàng xe được bố trí gọn gàng, đảm bảo lưu thông  theo 1 chiều khép kín, đi vào 1 chiều, đi ra 1 chiều.

8. Có hệ thống phòng chống cháy nổ, cấp nước khẩn cấp cho chữa cháy
	
	

	M4
	9. Áp dụng thẻ điện tử trong quản lý trông giữ xe.

10. Có camera an ninh giám sát khu vực bãi xe
	
	

	M5
	11. Khoảng cách từ khu đỗ xe tới khu vực tiếp đón người bệnh dưới 200m

12. Có bãi đỗ xe thông minh, hiện đại hoặc thực hiện giảm hoặc miễn phí trông xe
	
	

	3.3
	Sảnh chờ
	
	

	M1
	1. Không gian không thoáng mát, thiếu ghế ngồi hoặc không có mái che mưa, nắng.
	
	

	M2
	2. Không gian có mái che mưa, nắng, đủ ghế ngồi
	
	

	M3
	3. Không gian thoáng mát, có cửa sổ, quạt, điều hòa…Ghế ngồi được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đường đi lại dễ dàng, có treo/dán tranh, ảnh, truyền thông phù hợp.
	
	

	M4
	4. Có tủ/kệ tài tiệu truyền thông phù hợp, có bảng điện tử hiện số khám bệnh. 
	
	

	M5
	5. Tổng thể khu vực được thiết kế nội thất đồng bộ, hiện đại, màu sắc hài hòa.
	
	

	3.4
	Hành lang, lối đi, nền đường, trần, tường (tính chung cho cơ sở y tế)
	
	

	M1
	1. Không được bảo dưỡng, tu sửa để ẩm mốc, rêu, vỡ gạch…
	
	

	M2
	2. Được bảo dưỡng, tu sửa nhưng cảm quan không sáng đẹp 
	
	

	M3
	3. Được bảo dưỡng, tu sửa cảm quan nhìn sáng đẹp có treo/dán tranh ảnh, sản phẩm truyền thông phù hợp
	
	

	M4
	4. Bờ tường, hành lang, lối đi có tay vịn cho người bệnh
	
	

	M5
	5. Có lối di chuyển dành riêng cho người khuyết tật
	
	

	3.5
	Các khoa, phòng (tính riêng cho từng khoa phòng trong cơ sở y tế)
	
	

	M1
	1. Không có biển hiệu tên khoa/phòng hoặc biển hiệu siêu vẹo, không đủ tên, đủ chữ.
	
	

	M2
	2. Nội thất khoa/phòng thiếu, không được bố trí, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp hoặc có tình trạng người nhà ngồi/nằm/ăn uống trên giường người bệnh.
	
	

	M3
	3. Nội thất khoa/phòng đầy đủ, sạch sẽ, bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
	
	

	M4
	4. Nội thất khoa/phòng đồng bộ, màu sắc riêng biệt hài hòa, sạch sẽ, bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. 
	
	

	M5
	5. Nội thất khoa/phòng hiện đại, màu sắc riêng biệt phù hợp
	
	

	3.6
	Trang phục Y tế (Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 quy định về trang phục y tế)
	
	

	M1
	1. Trang phục của nhân viên y tế không được thống nhất về màu sắc, kiểu dáng theo quy định hoặc trang phục của người bệnh, người nhà người bệnh không được nhất về màu sắc, kiểu dáng
	
	

	M2
	2. Trang phục của nhân viên y tế hoặc trang phục của người bệnh, người nhà người bệnh được thống nhất về màu sắc, kiểu dáng theo quy định 
	
	

	M3
	3. Không có tình trạng nhân viên y tế sử dụng trang phục là quần, áo, áo liền váy hết thời hạn sử dụng (trên 02 năm kể từ ngày cấp phát) hoặc bị ố vàng, nhàu, rách.
	
	

	M4
	4. Chất liệu vải sử dụng cho trang phục nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh đảm bảo không nhăn, mềm mại,  thấm mồ hôi, phù hợp với khí hậu vùng miền
	
	

	M5
	5. Có trang phục riêng (áo choàng, thẻ, biển tên) để phân biệt cho nhóm đối tượng đến công tác, làm việc tại cơ sở y tế; cho người nhà đến thăm hỏi người bệnh.
	
	

	
	
	
	


4.2. Tiêu chí khuyến khích trong quá trình đánh giá 

- Có camera theo dõi hoạt động ra vào cổng viện, hoạt động trong khuôn viên bệnh viện
- Có tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe cho người bệnh trong cơ sở y tế

- Có sân tập thể dục, phòng dưỡng sinh cho bệnh nhân
- Có khu/phòng vui chơi cho bệnh nhân nhi khoa

- Có khu dịch vụ tiện ích phục vụ bệnh nhân đảm bảo về giá, an toàn thực phẩm
-  Có ¼ các tòa nhà cao tầng phủ cây xanh 

- Có ¼ diện tích cây xanh trong diện tích chung bệnh viện 

- Có nhà chờ phục vụ người nhà bệnh nhân đạt chuẩn trong khuôn viên bệnh viện (truyền hình, nhà vệ sinh khép kín, ghế chờ, các dịch vụ kèm theo…)

Ngày        tháng      năm 2020

Người thực hiện :……………………………………..                                                                             

 Cơ sở y tế :…………………………………….........
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